Trường THPT Triệu Quang Phục
ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÀM SỐ NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu 1. (NB) Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số?




	A.	B.	C.	D.
Đáp án D

Câu 2 (NB): Cho hàm số có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 
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	A. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 0.
	B. Hàm số có điểm cực đại bằng 5.

	C. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 
	D. Hàm số có điểm cực tiểu bằng 1.

Đáp án D
Nói đến điểm cực trị của hàm số là nói đến x. Hàm số có điểm cực đại bằng 0 và điểm cực tiểu bằng 1.
Câu 3 (NB) Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. 
[image: ]
Hàm số đó là hàm số nào? 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án C
Dựa vào đồ thị suy ra hàm số đã cho là hàm số trùng phương có hệ số 

Ta có: 

Câu 4 (NB): Đồ thị hàm số nào dưới đây đi qua điểm ? 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án C

Câu 5 (NB): Cho đồ thị hàm số. Mệnh đề nào dưới đây sai? 

	A. Đồ thị  nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. 

	B. Đồ thị  cắt trục tung tại một điểm. 

	C. Đồ thị  nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

	D. Đồ thị  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. 
Đáp án C

Ta có:  nên hàm số đã cho là hàm lẻ

Do đó đồ thị  nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Mệnh đề C sai.
[image: ]Câu 6:(NB)        Đồ thị như hình vẽ là của hàm số 

	A.

	B.

	C.

	D.
Đáp án D

Câu 7: (NB) Xét hàm số  mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 


	B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 


	C. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 


	D. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 
Đáp án A



Ta có  Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 
Câu 8: (NB) Đường cong trong hình bên dưới là của đồ thị hàm số
[image: ]




	A.	B.	C.	D.
Đáp án D

Câu 9:(NB) Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới
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	A. Hàm số đồng biến trên khoảng 

	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

	D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
Đáp án C

Câu 10:(NB) Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tìm giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho
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	A. và 		B. và 




	C. và 	D.và 
Đáp án B

Câu 11 (TH): Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: 
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Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt. 


	A.	B.


	C.	D.
Đáp án C




Phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt thì đồ thị hàm số  cặt đường thẳng  tại 3 điểm phân biệt 



Câu 12 (TH): Cho hàm số có đồ thị .Đồ thị có bao nhiêu đường tiệm cận? 
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Đáp án A

Hàm số có tập xác định 


Ta có Đồ thị  có 2TCN

Lại có  có 2 TCĐ

Câu 13 (TH): Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành. 
	A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Đáp án D

PT hoành độ giao điểm là 

Câu 14 (TH): Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


	A. Hàm số nghịch biến trên khoảng	B. Hàm số đồng biến trên khoảng


	C. Hàm số nghịch biến trên khoảng	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Đáp án A

Ta có 



Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng  và , nghịch biến trên khoảng 


Câu 15 (TH): Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án C

Ta có: 

Suy ra 


Câu 16 (TH): Cho hàm số. Phương trình tiếp tuyến tại điểm của đồ thị hàm số trên là 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án B

Ta có: 


Suy ra PTTT tại  là 


Câu 17 (TH): Tìm giá trị cực tiểu  của hàm số 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án D


Ta có . Vậy 

Câu 18 (TH): Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án D


Xét hàm số  ta có 


Phương trình . Mà là điểm cực đại

Câu 19:(TH) Hàm số có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? 

[image: ]	A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là 

	B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là

	C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là

	D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là
Đáp án B

Câu 20:(TH) Cho hàm số Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 


	A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng 

	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

	C. Hàm số đồng biến trên khoảng 


	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng 
Đáp án C


Ta có  Hàm số đồng biến trên khoảng 

Câu 21:(TH) Số điểm cực trị của hàm số  là
	A. 2	B. 0	C. 3	D. 1
Đáp án D


Ta có:  chỉ đổi dấu qua điểm  hàm số có một điểm cực trị

Câu 22 :(TH) Cho hàm số  là bảng biến thiên như hình bên dưới
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Các giá trị của tham số m sao cho phương trình có ba nghiệm phân biệt là




	A.	B.	C.	D.
Đáp án C



Câu 23 (TH): Cho hàm số . Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án B


Ta có:  do đó hàm số liên tục và nghịch biến trên đoạn 

Ta có: 

Câu 24:(TH) Biết hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tìm a và b
[image: ]








	A. và 	B. và 	C. và 	D. và 
Đáp án B

Tiệm cận đứng: 

Tiệm cận ngang: 


Câu 25 (VDT): Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án B

Ta có: 

Hàm số nghịch biến trên khoảng 


Câu 26 (VDT): Cho hàm số có đạo hàm Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 


	A. Hàm số đạt cực đại tại 	B. Hàm số đạt cực tiểu tại 


	C. Hàm số đạt cực tiểu tại 	D. Hàm số đạt cực đại tại 
Đáp án B
	

	


              3                
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                                      CT                                                            



Phương trình . Bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

Dựa vào BBT, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại 




Câu 27:(VDT) Tìm trên đường thẳng điểm M có tung độ là số nguyên nhỏ nhất mà qua đó có thể kẻ tới đồ thị của hàm số đúng 3 tiếp tuyến phân biệt. 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án D

Gọi 


Phương trình tiếp tuyến của có dạng: 


Do d đi qua điểm  nên 



Xét hàm số 

Lại có 


Vẽ BTT hoặc phát họa độ thị hàm số  có 3 nghiệm phân biệt khi 

Vì a là số nguyên nhỏ nhất nên 


Câu 28:(VDT) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị và điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. 




	A.	B.	C.	D.
Đáp án A

Ta có 

Hàm số có 2 điểm cực trị khi 

Lấy  tìm phần dư ta được phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị là 




Do d đi qua  nên 





Câu 29:(VDT)[image: ]  Hàm số có đạo hàm trên là hàm số . Biết đồ thị hàm số , hàm số nghịch biến trên khoảng: 


	A.	B.


	C.	D.
Đáp án D


Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy 


Do đó hàm số  nghịch biến trên khoảng 

Câu 30:(VDT) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.




	A.	B.	C.	D.
Đáp án A


Xét hàm số , ta có 


Hàm số có 3 điểm cực trị  có 2 nghiệm phân biệt khác 

Gọi  là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số 

Gọi H là trung điểm của 

Diện tích tam giác ABC là 
Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!
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